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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019
TÌNH HÌNH CHUNG (Phòng TC-HC-TH và Phòng TS-ĐT)
- Thông tin chung về cơ sở đào tạo;

- Nêu những biến động trong quá trình hoạt động (nếu có) về: hình thức sở hữu; cơ quan chủ quản; địa chỉ đào tạo; Quy mô, số lượng ngành nghề đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý (chỉ tính cấp Trưởng, Phó của cơ sở giáo dục nghề nghiệp),...
PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

Nêu các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đầu tư phát triển,... 

1. Các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác tuyển sinh, đào tạo. (Phòng TS-ĐT).

2. Các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác kiểm định chất lượng (Phòng KT-ĐBCL).
2.1. Về công tác khảo thí

- Tổ chức thực hiện tốt công tác khảo thí, cụ thể: phối hợp với các khoa chuyên môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.

- Tổ chức chọn đề, in sao đề thi, đóng gói niêm phong theo phòng thi, đảm bảo đúng quy chế, bảo mật, chính xác, bàn giao đề thi kịp thời đúng lịch thi theo kế hoạch thi.

- Tổ chức tiếp nhận bài thi theo lịch thi, xử lý bài thi (dồn túi, đánh phách, rọc phách) bàn giao cho các khoa tổ chức chấm thi. Tiếp nhận bài thi đã chấm, ghép phách, lên điểm, kiểm dò và gửi kết quả về các khoa và Phòng Tuyển sinh – Đào tạo. Lưu trữ bài thi và bảng điểm (bản chính) theo quy định. Lưu trữ bảng điểm bài thi (trên máy tính và bản cứng) trong suốt quá trình học tập của sinh viên.

- Tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS trong việc xây dựng lịch thi, danh sách thi và thông báo kịp thời trên trang điện tử của trường cũng như trang cá nhân của học sinh - sinh viên.

- Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi; Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần đối với các bậc cao đẳng, trung cấp; Tổ chức biên soạn, thu thập ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm các môn học, cho các bậc đào tạo để cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS nhằm phục vụ công tác tổ chức thi trắc nghiệm online; 

- Đến thời điểm tháng 12/2018, đã tập hợp được 20 bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm online với gần 5.300 câu hỏi và gần 900 đề thi tự luận dạng file word để bổ sung vào ngân hàng đề thi của trường.

- Nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và đặc biệt là rút ngắn thời gian đối với việc chấm thi, Nhà trường đã thực hiện chấm thi trắc nghiệm giấy bằng máy từ năm học 2015-2016. Trong năm học 2017-2018  và HK1 năm học 2018 -2019 đã tổ chức chấm hơn 13.400 bài thi cho các học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy. 

- Ngoài ra, trong năm học 2017-2018 đã tổ chức thành công thi trắc nghiệm online  đối với 67 lượt thi cho các bậc học và khối lớp thuộc khoa Công nghệ thông tin hiện nay đang tổ chức kỳ thi kết thúc học phần  KH1 năm học 2018-2019 tổ chức 17 lượt thi cho các bậc học và khối lớp thuộc khoa Công nghệ thông tin. 

2.2. Về công tác tự đánh giá

- Trường đã thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và xây dựng Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm để triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Trong năm 2018, Trường đã xây dựng Kế hoạch số 875/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 13/8/2018 và tiến hành thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018 theo Kế hoạch số 875/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 13 tháng 8 năm 2018.

+ Đến tháng 12/2018 đã hoàn tất bản báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đúng nội dung hướng dẫn của Công văn số 23/TCDN-KĐCL ngày 26 tháng 01 năm 2018 và Công văn số 639/TCDN-KĐCL ngày 05 tháng 4 năm 2018.

+ Thực hiện gửi bản báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018 đến Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang trong giai đoạn trình Thủ tướng và các Ban, Ngành để thành lập các Tổ chức, Trung tâm Kiểm định tại các Tỉnh, Thành nên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện đăng ký kiểm định ngoài theo bộ tiêu chí kiểm định giáo dục nghề nghiệp của Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bàn hành. Dự kiến trong năm 2019 trường sẽ thực hiện đánh giá ngoài theo quy định.

2.3. Về công tác Đảm bảo chất lượng

- Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và  Công văn số 1497/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã thành lập Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Trong năm 2018, nhà trường đã nghiên cứu và tập trung nguồn lực thực hiện xây dựng, quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với các chính sách và các quy trình nhằm liên tục cải tiến chất lượng của hệ thống. Đến tháng 10/2018 Trường đã được tổ chức Afnor Certification (Tổ chức Tổ chức Afnor tại Cộng hòa Pháp) đánh giá, công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 với thời gian 3 năm (từ 29/10/2018 đến 28/10/2021). Hiện nay Trường không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng hướng tới đạt mức độ hài lòng ngày càng cao của các bên có liên quan và triển khai đến các đơn vị của trường trong thời gian tới.

- Mặt khác Nhà trường cũng đã thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2017-2018. Trên cơ sở Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã xây dựng ban hành và thực hiện Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng năm học. Trong năm học 2017-2018, tổng số nhà giáo được đánh giá là 198. Kết quả cụ thể như sau: Số nhà giáo đạt chuẩn loại A là 101; Số nhà giáo đạt chuẩn loại B là 74; Số nhà giáo đạt chuẩn loại C là 17; Số nhà giáo chưa đạt chuẩn là 06. Hiện nay trong năm học 2018-2019 trường đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch nên chưa có số liệu báo cáo.

2.4. Công tác đánh giá kiểm định nhà trường theo chuẩn khu vực và quốc tế; công tác kiểm định các ngành theo chuẩn khu vực và quốc tế

Trên cơ sở của Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm trong đó trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn đầu tư 07 ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Nhà trường đã thực hiện xây dựng “Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” để báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hiện nay trường đã trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực là Cơ điện tử và Điện công nghiệp. Song song đó, Trường đang trong giai đoạn đầu tư trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế là Công nghệ ô tô và Công nghệ Cơ khí chế tạo. Trường đã có kế hoạch cử đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 07 nghề trọng điểm tham gia các lớp học bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước để đáp ứng chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu. Đội ngũ nhà giáo của trường thường xuyên được cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp, đạt chuẩn  và kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Phấn đấu từ nay đến năm 2025 trường được duy trì trong danh sách hệ thống 88 trường được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Kết quả mổi bật đạt được năm 2018

- Tổ chức thành công và tốt các kỳ thi, đợt thi tốt nghiệp, kết thúc học phần.

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Hoàn thành các công việc trong hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015.

3. Các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên (Phòng TC-HC-TH).

4. Các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyển sinh (Phòng TS-ĐT).

- Các biện pháp, hình thức tuyển sinh.
- Kết quả tuyển sinh: số lượng tuyển sinh/chỉ tiêu tuyển sinh (tỷ lệ %), nhất là đối với các nghề trọng điểm, các nghề dịch vụ và công nghiệp trọng yếu của Thành phố; đối với các đối tượng: lao động thất nghiệp, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số. Tổng số sinh viên, học sinh, học viên tính đến thời điểm báo cáo. 
- Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh. 
2. Công tác đào tạo, giới thiệu việc làm (Phòng TS-ĐT và Trung tâm QHDN).

- Công tác xây dựng và thực hiện nội dung, chương trình đào tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo. 

- Liên kết, hợp tác trong đào tạo (liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, các tổ chức,… trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo). 

- Đào tạo cho các nhóm đối tượng đặc thù (lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ,…). 

- Công tác quản lý người học; thực hiện các chế độ, chính sách cho người học theo quy định. 

- Thực hiện công tác quản lý và cấp bằng, chứng chỉ nghề. 
- Công tác kiểm định, tự kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Các biện pháp giới thiệu việc làm cho người học, tỷ lệ người học tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp (tỷ lệ %). Đánh giá của người sử dụng lao động đối với người lao động là sinh viên, học sinh, học viên của cơ sở. 

3.  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề (Phòng TC-HC-TH).

- Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên so với yêu cầu về số lượng, chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ % giáo viên đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ theo quy định.

- Việc phát triển đội ngũ giáo viên (tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ, tin học; có chính sách thu hút giáo viên giỏi; tổ chức các phong trào thi đua trong giáo viên;…).

- Nhận xét, đánh giá công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề của đơn vị. 

4.  Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV)
- Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, trong đó tập trung các nội dung: số lượng, diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực  hành; chủng loại, số lượng trang thiết bị chủ yếu phục vụ đào tạo; tỷ lệ người học/một lớp theo quy định. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư cho trang thiết bị dạy học; đầu tư cho các lĩnh vực khác (hạng mục, chi phí đầu tư từ nguồn nào).
- Nội dung và kết quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư như Dự án nâng cao năng lực dạy nghề, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ,… (nếu có).
5.  Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

Nêu các kết quả hoạt động chính về:

- Hoạt động của chi bộ - đảng bộ (Vp Đảng ủy)
- Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,... (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên)
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ)
1.  Kết quả đạt được
2.  Tồn tại, hạn chế
-
Tồn tại, hạn chế

-
Nguyên nhân

-
Biện pháp khắc phục
3. Đề xuất, kiến nghị


 Nêu những đề xuất, kiến nghị đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan Trung ương (nếu có).

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019
I. Phương hướng, nhiệm vụ
1. Công tác tuyển sinh (Phòng TS-ĐT).
2. Công tác đào tạo, giới thiệu việc làm (Phòng TS-ĐT và Trung tâm QHDN).

3.  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề (Phòng TC-HC-TH).

4.  Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV– Phòng TBVT)
5.  Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

- Hoạt động của chi bộ - đảng bộ (Vp Đảng ủy)
- Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,... (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên)

II.  Giải pháp thực hiện

1. 
Công tác tuyển sinh (Phòng TS-ĐT).
2. Công tác đào tạo, giới thiệu việc làm (Phòng TS-ĐT và Trung tâm QHDN).

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề (Phòng TC-HC-TH).

4. Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV)
5. Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

- Hoạt động của chi bộ - đảng bộ (Vp Đảng ủy)
- Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,... (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên)
 Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)
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